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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Xét Nghiệm  

Medical Testing Laboratory Laboratory Department 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện sản nhi An Giang 

Organization: An Giang Hospital of Obstetrics, Gynecology and Pediatrics 

Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh 

Field of medical testing: Biochemistry 

Người phụ trách/ Representative:  Lê Nhân Trung 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Lê Nhân Trung 
Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical 
tests  

2. Trần Thị Hồng Nhung 

3. Võ Nguyễn Xuân Huyên 

4. Mai Phúc Vinh 

Các chỉ tiêu được công nhận trong giờ trực/ Accredited 
medical tests on shiff 

5. Phạm Thị Mỹ Hương 

6. Lê Thị Thanh Thuý 

7. Lưu Trạch Dân 

 

Số hiệu/ Code: Vilas Med 077 

Hiệu lực/ Validation: 19/04/2025 

Địa chỉ: 02 Đường Lê Lợi – P. Mỹ Bình – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang  

Address : 02 Le Loi street, My Binh Ward, Long Xuyên City, An Giang Province 

Địa điểm: Lầu 3, Khu A, 02 Đường Lê Lợi – P. Mỹ Bình – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang 

Location: 3rd floor, zone A, 02 Le Loi street, My Binh Ward, Long Xuyên City, An Giang Province 

Điện thoại/ Tel: 02963924009     Fax:                               

E-mai: xetnghiemsannhiag@gmail.com   Website:  

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM 
LIST OF MEDICAL TESTS 

VILAS Med 077 
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Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh 

Dicipline of medical testing: Biochemistry 

 
 

 
STT 
No. 

Loại mẫu 
(chất chống đông-nếu 

có) Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant (if 
any) 

 
Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ 

thể 
(The name of medical tests) 

 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical 
test) 

 
Phương pháp xét 

nghiệm 
(Test method) 

1. 

Huyết tương 
(Heparin) 

Plasma (Heparin) 

Định lượng ALT 
Detemination of Alanine 
Aminotransferase Động học enzyme 

Enzyme kinetics 
Động học enzyme 

Enzyme kinetics 
Enzyme 

Enzymatic 

QTHS 06 (2020) 
(Cobas c501) 

2. 
Định lượng AST 
Detemination of Aspartate 
Aminotransferase 

QTHS 05 (2020) 
(Cobas c501) 

3. Định lượng Glucose 
Detemination of Glucose 

QTHS 03 (2020) 
(Cobas c501) 

 

Ghi chú/ Note: 
- QTSH…: Qui trình nội bộ/ Developed laboratory method 

 


